
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên Lớp
Số câu 

đúng
Số câu sai

Tổng số 

giây suy 

nghĩ

Thứ hạng
Số trận 

tham dự

1 ntt12-0212 Nguyễn Ngọc Linh Chi 3a1 47 2 1095 33 1

2 ntt12-0366 Trần Nguyên Vũ 3a4 46 3 1185 59 1

3 ntt12-0219 Trần Ngọc Bảo Hân 3a1 41 5 1179 162 1

4 ntt12-0225 Nguyễn Lê Phúc Khánh 3a1 38 11 1149 201 1

5 ntt12-0325 Đỗ Tuệ An 3a4 38 4 1185 216 1

6 ntt12-0233 An Nhật Minh 3a1 36 2 1153 259 1

7 ntt12-0262 Đào Minh Khang 3a4 36 5 1177 277 1

8 ntt12-0355 Nguyễn Hải Ngân 3a4 35 6 1156 300 1

9 ntt12-0356 Hoàng Trọng Nghĩa 3a4 33 3 1131 376 1

10 ntt12-0363 Nguyễn Thu Trang 3a4 30 7 1191 527 1

11 ntt12-0342 Lê Hà Bảo Hân 3a4 29 17 1169 568 1

12 ntt12-0316 Nguyễn An Phú 3a3 29 5 1177 573 1

13 ntt12-0362 Hà Anh Thư 3a4 29 3 1187 582 1

14 ntt12-0204 Nguyễn Ngọc Quang Anh 3a1 27 10 1141 657 1

15 ntt12-2272 Trần Linh Chi 3a2 26 24 1156 710 1

16 ntt12-0312 Phạm Khôi Nguyên 3a3 25 25 1139 763 1

17 ntt12-0323 Nguyễn Huy Tuấn 3a4 25 6 1163 778 1

18 ntt12-0343 Lý Bảo Hân 3a4 25 17 1171 788 1

19 ntt12-0336 Phạm Linh Chi 3a4 25 5 1178 792 1

20 ntt12-0334 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 3a4 23 14 1154 867 1

21 ntt12-0283 Trần Phúc Vinh 3a2 20 9 1182 1026 1

22 ntt12-0203 Phạm Đức An 3a1 20 8 1186 1031 1

23 minhduc467 Hoàng Minh Đức 3a3 18 20 1169 1096 1

24 ntt12-0308 Trương Tuyết Mai 3a3 18 15 1181 1105 1

25 ntt12-0331 Nguyễn Việt Anh 3a4 17 3 1179 1122 1

26 ntt12-0239 Vũ Anh Tài 3a1 14 5 1165 1180 1

27 ntt12-0329 Nguyễn Hà Anh 3a4 13 3 1174 1195 1
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28 ntt12-0353 Nguyễn Huyền My 3a4 9 9 1175 1228 1

29 ntt12-0351 Lữ Khánh Lân 3a4 5 45 354 1247 1


